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	I
	Mã số dự tuyển X.1 (Bác sỹ Y học dự phòng hạng III, V.08.02.06, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	08/7/1993
	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Bác sỹ Y học dự phòng
	Khoa Dinh dưỡng
	Khá
	C
	B
	139,0
	81,0
	301,0
	
	

	II
	Mã số dự tuyển X.2 (Công tác xã hội viên hạng III,V.09.04.02, 01 chỉ tiêu): Có 03 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Văn Phúc
	10/8/1991
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cử nhân 

Công tác xã hội
	Phòng Công tác xã hội
	Khá
	B
	B
	161,0
	42,5
	246,0
	
	

	2. 
	Khương Thị Cẩm Tú
	14/8/1995
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình
	Cử nhân 

Công tác xã hội
	Phòng Công tác xã hội
	Khá
	B1
	B
	157,6
	56,0
	269,6
	
	

	3. 
	Đặng Thị Kiều Loan
	04/5/1994
	An Thủy, Lệ Thủy,

Quảng Bình
	Cử nhân 

Công tác xã hội
	Phòng Công tác xã hội
	Khá
	B1
	B
	147,6
	69,5
	286,6
	
	

	III
	Mã số dự tuyển X.3 (Kỹ thuật Y hạng IV,V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Trần Thị Như Quỳnh
	14/11/1994
	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh
	Phòng khám bệnh đa khoa khu vực Lệ Ninh
	Khá
	B
	B
	79,3
	88,0
	75,0
	317,3
	
	

	IV
	Mã số dự tuyển X.4 (Kỹ thuật Y hạng IV,V.08.07.19, 01 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Phạm Xuân Tiến
	20/7/1994
	Thị trấn Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Xét nghiệm y học
	Khoa Xét nghiệm
	Giỏi
	B
	A
	83,0
	95,0
	30,5
	239,0
	
	

	2. 
	Hoàng Thị Thúy
	27/11/1992
	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm 
	Khoa Xét nghiệm
	Khá
	B
	B
	79,5
	72,0
	72,5
	296,5
	
	

	V
	Mã số dự tuyển X.5 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Đặng Thị Thùy Trang
	09/6/1992
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Giỏi
	B
	B
	81,0
	85,0
	82,5
	331,0
	
	

	VI
	Mã số dự tuyển X.6 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Văn Quốc
	23/10/1994
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Khá
	B
	B
	71,1
	68,0
	79,5
	298,1
	
	

	VII
	Mã số dự tuyển X.7 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 03 chỉ tiêu): Có 05 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Võ Thùy Linh Giang
	08/5/1995
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Y học cổ truyền
	Giỏi
	B
	B
	83,0
	85,0
	45,0
	258,0
	
	

	2. 
	Trần Thị Lan Hương
	17/10/1992
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Y học cổ truyền
	Giỏi
	B
	B
	80,8
	86,0
	41,0
	248,8
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Ngân
	15/8/1994
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng
	Khoa Y học cổ truyền
	Khá
	B
	B
	69,0
	72,0
	78,0
	297,0
	
	

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	06/6/1986
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Y học cổ truyền
	Giỏi
	B
	B
	82,0
	93,0
	66,5
	308,0
	
	

	5. 
	Nguyễn Thị Nhạn
	10/9/1986
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Y học cổ truyền
	Giỏi
	B
	A
	82,0
	93,0
	64,0
	303,0
	
	

	VIII
	Mã số dự tuyển X.8 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 02 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Thị Nga
	10/3/1984
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Nhi
	Giỏi
	B
	B
	79,0
	85,0
	71,0
	306,0
	
	

	2. 
	Mai Thị Thu Hoài
	10/02/1990
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Khoa Nhi
	Giỏi
	B
	B
	82,0
	78,0
	64,0
	288,0
	
	

	IX
	Mã số dự tuyển X.9 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 03 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Hoàng Thị Thanh Cảm
	20/10/1994
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng 
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	Khá
	B
	B
	72,2
	80,0
	46,5
	245,2
	
	

	2. 
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	02/10/1991
	Thanh Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng 
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	Khá
	B
	B
	69,0
	73,0
	66,0
	274,0
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Tứ
	10/4/1990
	Hưng Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng 
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	Giỏi
	B
	A
	82,0
	83,0
	74,0
	313,0
	
	

	X
	Mã số dự tuyển X.10 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Phạm Xuân Ngọc
	08/5/1993
	Phong Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng 
	Khoa Liên chuyên khoa
	Khá
	B
	B
	78,0
	75,0
	61,0
	275,0
	
	

	XI
	Mã số dự tuyển X.11 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 06 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Nguyễn Diệu Linh
	03/3/1994
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp
	Khá
	B
	B
	73,6
	74,0
	Vắng
Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	2. 
	 Lê Thị Ngọc My
	02/02/1996
	Lộc Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp
	Khá
	B
	B
	73,2
	80,0
	54,0
	261,2
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Thắm
	13/9/1991
	Hưng Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp
	Giỏi
	B
	A
	80,2
	90,0
	Vắng

Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Thế Nhân
	23/5/1994
	Hồng Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp
	Giỏi
	B
	B
	81,0
	88,0
	67,0
	303,0
	
	

	5. 
	Đặng Thị Ý Nhi
	13/8/1993
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp
	Giỏi
	B
	B
	80,0
	83,0
	62,0
	287,0
	
	

	6. 
	Trương Thị Tuyến
	10/4/1995
	Sơn Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp

	Khá
	B
	B
	73,7
	88,0
	Vắng

Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	XII
	Mã số dự tuyển X.12 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Huỳnh Thị Cẩm Tú
	05/10/1984
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Truyền nhiễm
	Xuất sắc
	B
	ƯDCNTT cơ bản
	92,0
	93,0
	63,5


	312,0
	
	

	XIII
	Mã số dự tuyển X.13 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 04 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Lê Thị Giang
	17/7/1992
	Sen Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp
	Khá
	B
	A
	74,6
	74,0
	51,0
	250,6
	
	

	2. 
	Lê Thị Thùy Trang
	22/11/1991
	Mai Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp
	Giỏi
	B
	B
	80,0
	88,0
	68,5
	305,0
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Ngân
	10/6/1995
	Mỹ Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp
	Giỏi
	B
	B
	81,8
	92,0
	53,0
	279,8
	
	

	4. 
	Lê Thị Thương
	26/8/1992
	Mỹ Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp
	Giỏi
	B
	B
	82,0
	90,0
	65,0
	302,0
	
	

	XIV
	Mã số dự tuyển X.14 (Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13, 02 chỉ tiêu): Có 05 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Võ Ngọc Cường
	31/3/1994
	Liên Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cử nhân Điều dưỡng
	Điều dưỡng Phòng khám đa khoa khu vực Lệ Ninh

	Khá
	C
	B
	138,8
	49,5
	237,8
	
	

	2. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	15/6/1994
	Phong Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng Phòng khám đa khoa khu vực Lệ Ninh
	Giỏi
	B
	ƯDCNTT cơ bản
	81,6
	96,0
	42,0
	261,6
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Thảo
	16/9/1992
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng Phòng khám đa khoa khu vực Lệ Ninh
	Giỏi
	B
	B
	80,0
	80,0
	59,5
	279,0
	
	

	4. 
	Trần Thùy Trang
	07/7/1994
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng Phòng khám đa khoa khu vực Lệ Ninh
	Giỏi
	B
	B
	78,0
	88,0
	62,0
	290,0
	
	

	5. 
	Hoàng Thị Na
	23/11/1995
	Thị trấn Kiến Giang, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Điều dưỡng Phòng khám đa khoa khu vực Lệ Ninh
	Giỏi
	B
	B
	82,0
	83,0
	Vắng

Không tham gia phỏng vấn
	
	
	

	XV
	Mã số dự tuyển X.15 ( Dược hạng IV, V.08.08.23, 01 chỉ tiêu): Có 01 thí sinh dự tuyển.

	1. 
	Trần Thị Ngọc Nhung
	20/8/1992
	Liên Thủy, 

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Dược sỹ trung cấp
	Cấp phát thuốc YHCT cho người bệnh điều trị nội trú
	Giỏi
	B
	B
	81,0
	83,0
	72,5
	309,0
	
	


(Danh sách này gồm có 37 người)

* Ghi chú:


Kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm xét tuyển (26/4/2018), người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy trong thời hạn 10 ngày làm việc để giải quyết theo quy định (Từ ngày 26/4/2018 đến hết ngày 14/5/2018, trong giờ hành chính). 


Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Hội đồng xét tuyển viên chức của Bệnh viện. 


Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đến nếu đơn được gửi theo đường bưu điện).


Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

Vậy Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo cho các thí sinh được biết./.
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Đã ký)
Lê Văn Ý
	
	Lệ Thủy, ngày 26 tháng 4 năm 2018
TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thái Văn Công

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN








